
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Số 3 ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

07/07/20203. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY C֠ PHӹN KHӻU TRANG VI֒T NAM

0109256225

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

2. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

3. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

5. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

6. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

7. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

10. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sửa chữa ô tô

4520

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ đấu giá hàng hóa)

4610

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHẨU TRANG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM MASK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. S֝ c֡ phӺn ĽҼ֯c quyԚn ch¨o b§n: 900.000

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu;

4659

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết
- Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định;
- Vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô

4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

5510

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

25. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

Mệnh giá cổ phần: 

8. C֡ Ľ¹ng s§ng lԀp:

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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STT T°n c֡ Ľ¹ng NҺi ĽŁng kĨ h֥ 
khӼu thҼ֩ng tr¼ 
Ľ֝i v֧i c§ nh©n; 

Ľ֗a ch֕ trֱ s֫ 
ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

LoӴi c֡ 
phӺn

S֝ c֡ 
phӺn

Gi§ tr֗ c֡ phӺn 
(VNņ)

Tׁ l֓ 
(%)

S֝ giӸy 
CMND 
(hoԊc s֝ 

chֵng thֽc 
cá nhân 

khác); Mã 
s֝ doanh 

nghi֓p; S֝ 
quyԒt Ľ֗nh 
th¨nh lԀp

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ HOA Thôn Quảng Lãm, 
Xã Hán Quảng, 
Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

125184883

2 TRẦN XUÂN 
PHÚ

Thôn Lục Tiên, 
Xã Vũ Tiến, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

315.000 3.150.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 315.000 3.150.000.000 35,000

151466079
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3 BÙI SỸ THẢO Thôn Tri Chỉ 
Nam , Xã Thụy 
Trường, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 60,000

151735269

10. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

9. C֡ Ľ¹ng l¨ nh¨ ĽӺu tҼ nҼ֧c ngo¨i:
STT T°n c֡ Ľ¹ng Ch֣ ֫ hi֓n tӴi 

Ľ֝i v֧i c§ nh©n; 
Ľ֗a ch֕ trֱ s֫ 

ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 
chֵc

LoӴi c֡ 
phӺn

S֝ c֡ 
phӺn

Gi§ tr֗ c֡ phӺn
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tׁ l֓ 
(%)

S֝ h֥ chiԒu 
Ľ֝i v֧i c§ 
nhân; Mã 
s֝ doanh 

nghi֓p Ľ֝i 
v֧i doanh 
nghi֓p; S֝ 
QuyԒt Ľ֗nh 
th¨nh lԀp 
Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151735269
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tri Chỉ Nam , Xã Thụy Trường, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà C1 tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI SỸ THẢO Nam

31/01/1988 Kinh Việt Nam

18/05/2009 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151466079
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lục Tiên, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P602, Nơ 23, Khu đô thị Pháp vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN PHÚ Nam

15/06/1985 Kinh Việt Nam

21/07/2012 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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